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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh:  Nghệ An, Vĩnh Phúc, Hà Nội. 

Thanh Hóa, Quảng Bình, Long An, Sóc Trăng, TT 

Huế, Thái Bình, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, 

Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang. 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 164 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 29/01/2021  

- Địa điểm cách ly tập trung: Ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



 DANH SÁCH 

Công dân ngoài tỉnh kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số 416 /QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Nơi ở hiện nay Địa 

điểm 

trước 

khi 

về 

Ngày bắt 

đầu cách 

ly 

Ngày dự kiến 

hoàn thành 

cách ly 

Số điện thoại 

cá nhân 
Ph ng 

Xã, phường, thị 

trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, thị 

xã 

Tỉnh 

1. 1 Nguyễn Kim Bình 02/01/1967 Nam Giang Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021   501 

2. 2 Nguyễn Văn Chung 25/8/1981 Nam Giang Sơn Tây Đô Lương Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0965126115 501 

3. 3 Thái Bá Chương 20/7/1978 Nam Giang Sơn Đông Đô Lương Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0344122864 501 

4. 4 Cao Tiến Thắng 02/10/1981 Nam Giang Sơn Tây Đô Lương Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0332262483 501 

5. 5 Nguyễn Văn Hải 15/8/1978 Nam Nghĩa Mai Nghĩa Đàn  Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0376917093 501 

6. 6 Dương Đình Chung 06/7/1981 Nam Hồng Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0335732902 501 

7. 7 Nguyễn  Lam Phong 15/8/1991 Nam Diễn Kim Diễn Châu Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021   501 

8. 8 Doãn Ngọc Sơn 02/02/1984 Nam QuảngThành Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0332274285 502 

9. 1

6 Nguyễn Văn Hào 01/3/2001 Nam Ngọc Thanh Phúc Yên Vĩnh Phúc Lào 15/01/2021 29/01/2021 0362540363 504 

10. 1

7 Hoàng Đức Trung 07/9/1988 Nam Minh Trí Sóc Sơn Hà Nội Lào 15/01/2021 29/01/2021 0973232982 504 

11. 1

8 Đỗ Văn Hóa 08/10/1978 Nam Thiệu Khánh Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021 0976117506 504 

12. 1

9 Nguyễn Quang Lộc 11/02/2001 Nam Kim Thủy Lệ Thủy  Quảng Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0942483903 504 

13. 2

0 Vi Văn Hưng 04/6/1983 Nam Thạch Giám Tương Dương Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0946334029 504 

14. 2

1 Đỗ Bá Tình 07/5/1994 Nam Liên Thủy  Lệ Thủy  Quảng Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0862814921 504 

15. 2

2 Nguyễn Văn Biết 25/10/1981 Nam Liên Thủy  Lệ Thủy  Quảng Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0335428430 504 

16. 2

3 Phạm Bá Tuynh 20/3/1963 Nam Cảnh Hóa Quảng Trạch Quảng Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0396387423 504 



17. 3

2 Bùi Đức Dũng 07/01/1991 Nam Nam Cương Nam Đàn Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0365505716 506 

18. 3

3 Hồ Thạnh 09/10/1979 Nam Vinh Thanh Phú Vang TT Huế Lào 15/01/2021 29/01/2021 0868658427 506 

19. 3

4 Nguyễn Viết Lâm 13/11/1983 Nam Trung Đô TP Vinh Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0987796288 506 

20. 3

5 Nguyễn Văn Trung 15/4/1977 Nam Diễn Hạnh Diễn Châu Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0961321887 506 

21. 3

6 Nguyễn Công Hòa 15/12/1994 Nam Vinh Thanh Phú Vang TT Huế Lào 15/01/2021 29/01/2021 0362229195 506 

22. 3

7 Phạm Văn Phúc 10/01/1990 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0374327421 506 

23. 3

8 Võ Văn Quang 12/6/1981 Nam Nghĩa Khánh Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0947020772 506 

24. 3

9 Hoàng Nghĩa Tiến 16/4/1989 Nam Long Xá Hưng Nguyên Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0968068870 506 

25. 4

0 Trần Hùng 05/6/1970 Nam Hoa Thành Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0333726445 507 

26. 4

1 Nguyễn Quang Hải 10/11/1976 Nam Nghĩa Hồng Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0389667496 507 

27. 4

2 Hoàng Văn Thế 10/5/1967 Nam Nghĩa Hội Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021   507 

28. 4

3 Hoàng Văn Nghĩa 30/5/1977 Nam Tân Thành Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021   507 

29. 4

4 Hoàng Văn Ngôn 11/6/1989 Nam Tân Thành Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021   507 

30. 4

5 Lê Văn Đàn 05/5/1971 Nam Hưng Thông Hưng Nguyên Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0366003943 507 

31. 4

6 La Văn Viên 23/7/1975 Nam Mường Xén  Kỳ Sơn Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021   507 

32. 4

7 Võ Văn Hưng 12/3/1989 Nam Khối 4 Hoàng Mai Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021   507 

33. 4

8 Đậu Văn Quang 10/11/1976 Nam Nam Lộc Nam Đàn Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0862843704 508 

34. 4

9 Phan Văn Dần 01/7/1989 Nam Hiến Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0862835415 508 

35. 5

0 Lô Văn Giang 08/8/1982 Nam Tam Quang Tương Dương Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021   508 

36. 5

1 Lê Văn Bảy 15/7/1989 Nam La Văn Bảy Con Cuông Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0353579736 508 



37. 5

2 Hồ Văn Luân 26/3/1986 Nam Trường Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0972068224 508 

38. 5

3 Trần Đình Hiếu 02/10/1972 Nam Trường Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0362477871 508 

39. 5

4 Nguyễn Văn Ngọc 10/8/1974 Nam Trường Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0348069460 508 

40. 5

5 Nguyễn Trọng Điêng 26/6/1959 Nam Trường Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0396800599 508 

41. 5

6 Trương Đức Hạnh 19/5/1986 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0969898686 509 

42. 5

7 Nguyễn Anh Quỳnh 04/6/1986 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0969134268 509 

43. 5

8 Nguyễn Văn Thái 16/9/1990 Nam Nam Thái  Nam Đàn Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0359775793 509 

44. 6

1 Trương Đình Cường 07/11/1979 Nam Nghĩa Long Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0363990779 509 

45. 6

3 Trần Văn Nam 15/10/1990 Nam Tây Thành Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0985191699 509 

46. 6

4 Phạm Duy Trung 12/02/1992 Nam Châu Khê Con Cuông Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0378704125 510 

47. 6

5 Nguyễn Đức Hải 10/4/1964 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0985829831 510 

48. 6

6 Nguyễn Hữu Hùng 17/5/1967 Nam Kỳ Sơn Tân Kỳ Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0778578423 510 

49. 6

7 Nguyễn Thanh Bình 02/6/1905 Nam Cần Duộc Cần Duộc Long An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0903822976 510 

50. 6

8 Trần Bạch Đằng 27/6/1987 Nam An Thành Tây Cù Lao Dung Sóc Trăng Lào 15/01/2021 29/01/2021 0334600912 510 

51. 7

0 Nguyễn Viết Hồng 14/01/1976 Nam Nghĩa  Hồng Tân Kỳ Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0979035189 510 

52. 7

2 Nguyễn Thị Phúc 19/8/1993 Nữ Nghi Kiều Nghi Lộc Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0985646762 511 

53. 7

3 Hoàng Thị Thoại Mỹ 16/7/1994 Nữ Yên Mỹ Nông Công Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0327851811 511 

54. 7

4 Nguyên Thi Ngân  25/4/2002 Nữ Ttr. Sịa Quảng Điền TT Huế Lào 15/01/2021 29/01/2021 0389914767 511 

55. 7

5 Trương Thị Hậu 11/10/1990 Nữ An Thanh Quỳnh Phụ Thái Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0963510640 511 

56. 7

6 Nguyễn Đức Anh 01/8/2020 Nam An Thanh Quỳnh Phụ Thái Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021   511 



57. 7

7 Nguyễn Văn Hải 27/02/1991 Nam Quảng Phú Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021   511 

58. 7

8 Nguyễn Hữu Nam 08/9/2017 Nam Nghi Kiều Nghi Lộc Thái Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021   511 

59. 7

9 

Trần T.Thanh 

Phương 06/4/1972 Nữ Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0981290326 511 

60. 8

0 Nguyễn Thị Mến 21/5/1980 Nữ Nghĩa Thuận   Thái Hòa Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0388095789 511 

61. 8

1 Trịnh TThanh Giang 24/9/1980 Nữ Trung Kiên Yên Lạc Vĩnh Phúc Lào 15/01/2021 29/01/2021   513 

62. 8

2 Nguyễn Thị K Oanh 27/02/1992 Nữ Hồng Vân Ân Thư Hưng Yên Lào 15/01/2021 29/01/2021 0971813569 513 

63. 8

3 Trần Thị Hương 10/3/1985 Nữ Xuân Ái Văn Yên  Yên Bái Lào 15/01/2021 29/01/2021 0941580841 513 

64. 8

4 Đậu Thị Hồng 14/4/1964 Nữ Lăng Thành Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0332864217 513 

65. 8

5 Đậu Thị Lý 22/01/1967 Nữ Lăng Thành Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0332864217 513 

66. 8

6 Đào Thị Nga 12/6/1963 Nữ Lăng Thành Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0389091507 513 

67. 8

7 Vũ Thị Thúy 05/2/1975 Nữ Lăng Thành Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0972322974 513 

68. 8

8 Nguyễn Thị Nhài 15/10/1985 Nữ Liên Thủy  Lệ Thủy  Quảng Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0335428430 514 

69. 8

9 Phan Thị Hợi 07/7/1984 Nữ Liên Thủy  Lệ Thủy  Quảng Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0963913135 514 

70. 9

1 Ngô Thị Vân 19/5/1971 Nữ Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021   514 

71. 9

2 Lưu Thị Vân 20/11/1982 Nữ Trường Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021   514 

72. 9

3 Nguyễn Thị Hiền 10/4/1992 Nữ Trung Hòa Cầu Giấy  Hà Nội Lào 15/01/2021 29/01/2021 0965295811 514 

73. 9

4 Lã Thị Liên 15/9/1994 Nữ Nguyễn Trãi Thường Tín Hà Nội Lào 15/01/2021 29/01/2021 0977321535 514 

74. 9

5 Nguyễn Thị Phương 06/1/1980 Nữ Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021   514 

75. 9

9 Nguyễn Văn Tuấn 21/3/1996 Nam Lương Điền Cẩm Giàng Hải Dương Lào 15/01/2021 29/01/2021 0367088673 414 

76. 1

0Trần Chuân 01/02/2003 Nam Hải Tiến Phú Vang TT Huế Lào 15/01/2021 29/01/2021 0399859642 414 



0 

77. 1

0

1 Nguyễn Phi Hùng 16/4/2004 Nam Giang Đông Quảng Điền TT Huế Lào 15/01/2021 29/01/2021 0399859642 414 

78. 1

0

2 Nguyễn Văn Hiếu 10/11/2000 Nam HươngXuân Hương Trà TT Huế Lào 15/01/2021 29/01/2021 0394714243 414 

79. 1

0

3 Đỗ Anh Tuấn 19/5/1988 Nam QuangChiếu Mường Lát Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021 0327354482 414 

80. 1

0

4 Nguyễn Văn Đoàn 03/10/1989 Nam Ca Đình   Đoan Hùng  Phú Thọ Lào 15/01/2021 29/01/2021 0982951581 411 

81. 1

0

5 Nguyễn Văn Dũng 20/10/1976 Nam Tiến Thành Yên Thành  Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0949874014 411 

82. 1

0

6 Nguyễn Văn Thường 30/10/1964 Nam Khu 4A Cẩm Trung Cẩm Phả Lào 15/01/2021 29/01/2021 0334178116 411 

83. 1

0

7 Lê Đức Hiệp 08/11/2002 Nam Tân Thành Yên Thành  Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021   411 

84. 1

0

9 Vũ Văn Quang 15/4/1965 Nam MôngDương TP. Cẩm Phả Quảng Ninh Lào 15/01/2021 29/01/2021 0362818758 411 

85. 1

1

0 Lê Đức Hòa 05/11/1978 Nam Tân Thành Yên Thành  Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0342842602 411 

86. 1

1

1 Đoàn Văn Thống 05/6/1994 Nam Tân Thành Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0945118550 411 

87. 1

1

2 Lê Diệp Hiếu 24/10/1997 Nam Bên Sung Như Thanh Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021 0899555657 409 

88. 1

1

3 Nguyễn Văn Trung 21/7/1997 Nam Yên Mỹ Nông Cống Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021 0335037787 409 

89. 1

1

4 Nguyễn Văn Danh 10/10/1978 Nam Thăng Bình Nông Cống Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021 0976183408 409 



90. 1

1

5 Nguyễn Trường Sơn 10/7/1986 Nam Yên Mỹ Nông Cống Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021 0865091043 409 

91. 1

1

6 Bùi Ngọc Thạch 09/9/1987 Nam Yên Minh Ý Yên  Nam Định Lào 15/01/2021 29/01/2021 0987295226 409 

92. 1

1

8 Nguyễn Đình Hòang 09/12/1990 Nam Sơn Thành Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0382968094 409 

93. 1

1

9 Nguyễn Đình Viện 18/8/1988 Nam Sơn Thành Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0978556156 409 

94. 1

2

0 Bùi Gia Nam 24/8/1989 Nam Thanh Nho Thanh Chương Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0382265902 408 

95. 1

2

1 Hồ Phi Qúy 20/10/1964 Nam Quỳnh Đôi Quỳnh Lưu  Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0343425663 408 

96. 1

2

2 Nguyễn Đức Sáu 06/6/1976 Nam Diễn Lợi Diễn Châu Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0326049471 408 

97. 1

2

3 Thái Bá Tuấn 12/5/1982 Nam Diễn Lợi Diễn Châu Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 03754805853 408 

98. 1

2

4 Hoàng Văn Hùng 15/02/1979 Nam Diễn An Diễn Châu Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0973053956 408 

99. 1

2

5 Phạm Văn Dũng 02/7/1976 Nam QuangPhong TX. Thái Hòa Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0818812409 408 

100. 1

2

6 Lê Văn Tuấn 02/6/1991 Nam Châu Đình Qùy Hợp Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0362853527 408 

101. 1

2

7 Hồ Văn Đường 29/12/1977 Nam Quỳnh Đôi Quỳnh Lưu  Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0968763622 408 

102. 1

2

8 Nguyễn Tiến Dũng 25/9/1980 Nam Cổ Nhuệ 2 Bắc Từ Liêm Hà Nội Lào 15/01/2021 29/01/2021 0987250980 407 

103. 1Đinh Văn Dương  22/8/1981 Nam Yên Thắng Yên Mô Ninh Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021   407 



2

9 

104. 1

3

0 Đinh Văn Nhuận 01/01/1967 Nam Yên Thắng Yên Mô Ninh Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0389944418 407 

105. 1

3

1 Nguyễn Văn Toàn 02/01/1985 Nam Yên Thắng Yên Mô Ninh Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0906230353 407 

106. 1

3

2 Bùi Văn Toàn 18/02/1988 Nam Quảng Lạc Nho Quan Ninh Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021   407 

107. 1

3

3 Lê Đức Quý 07/10/1985 Nam Yên Thắng Yên Mô Ninh Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0971351361 407 

108. 1

3

4 Nguyễn Văn Năm  04/02/1977 Nam LiênTrường Quảng Trạch Quảng Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021   407 

109. 1

3

5 Nguyễn Đăng Trí 10/11/1985 Nam Sơn Thành Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0362106378 405 

110. 1

3

6 Nguyễn Văn Sơn  17/7/1984 Nam Sơn Thành Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0365621247 405 

111. 1

3

8 Nguyễn Đăng Vỹ 20/12/1975 Nam Sơn Thành Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0862781213 405 

112. 1

3

9 Nguyễn Văn Nhận 19/9/1978 Nam Nghĩa Đức Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0343900920 405 

113. 1

4

2 Trần Quang Hiếu 16/5/1990 Nam Sơn Thành Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0332056709 405 

114. 1

4

3 Hoàng Hải Quân 01/2/1997 Nam Liên Trường Quảng Trạch Quảng Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0862817644 404 

115. 1

4

4 Nguyễn Đình Huy 07/7/2004 Nam Thiên Vân Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021   404 

116. 1

4Mai Thái Sơn 07/10/1994 Nam Liên Trường Quảng Trạch Quảng Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0934407075 404 



5 

117. 1

4

6 Nguyễn Bá Linh 10/8/1971 Nam Liên Thành Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0967455620 404 

118. 1

4

7 Nguyễn Hữu Đạt 01/11/2001 Nam Thiệu Vân  Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021 0392472063 404 

119. 1

4

8 nguyễn Văn Kỳ 02/7/1975 Nam Hoa Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0973143787 404 

120. 1

5

8 Nguyễn Văn Sỹ 12/9/1993 Nam Hoa Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021   404 

121. 1

4

9 Nguyễn Văn Hùng 15/4/1995 Nam Hoa Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021   404 

122. 1

5

0 Lương Công Chính 05/3/1982 Nam Xuân Ngọc Xuân Trường Nam Định Lào 15/01/2021 29/01/2021   410 

123. 1

5

1 Bùi Văn Cảnh 03/11/1986 Nam Hương Vỹ Yên Thế Bắc Giang Lào 15/01/2021 29/01/2021 0967845070 410 

124. 1

5

2 Phạm Tuấn Trung 21/6/1994 Nam Văn Tố Tứ Kỳ Hải Dương Lào 15/01/2021 29/01/2021 0965392694 410 

125. 1

5

3 Trần Văn Hợp 09/2/1999 Nam Đèo Gia Lục Ngạn Bắc Giang Lào 15/01/2021 29/01/2021 0375802109 410 

126. 1

5

4 Ninh Văn Chiều 27/10/1990 Nam Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang Lào 15/01/2021 29/01/2021 0372854374 410 

127. 1

5

5 Trần Văn Đạt 27/8/1999 Nam Đèo Gia Lục Ngạn Bắc Giang Lào 15/01/2021 29/01/2021 0866036183 410 

128. 1

5

6 Lã Văn Sơn 24/6/1996 Nam Ttr. Vôi Lạng Giang Bắc Giang Lào 15/01/2021 29/01/2021 0329099874 410 

129. 1

5

7 Ninh Văn Phương 26/9/1999 Nam Đèo Gia Lục Ngạn Bắc Giang Lào 15/01/2021 29/01/2021 0395180093 410 



130. 1

5

9 Nguyễn Thái Hòa 13/10/1983 Nam Quán Hàu Quảng Ninh Quảng Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0862297037 412 

131. 1

6

0 Đinh Thế Vĩnh 26/02/1995 Nam Hóa Hợp Minh Hóa Quảng Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0989020011 412 

132. 1

6

1 Lê Văn Cứ 17/7/1988 Nam Thiệu Phúc Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021 0964525562 412 

133. 1

6

2 Trần Bá Hiền 01/10/1955 Nam Quảng Lưu Quảng Xương Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021 0359464723 412 

134. 1

6

3 Nguyễn Văn Luyện 18/9/1971 Nam Văn Đức Chí Linh Hải Dương Lào 15/01/2021 29/01/2021 0337510678 412 

135. 1

6

4 Hoàng Mạnh Đức 12/5/2001 Nam Lộc Bổn Phú Lộc TT Huế Lào 15/01/2021 29/01/2021 0344494591 412 

136. 1

6

5 Hoàng Trọng Phúc 01/8/1995 Nam Lộc Bổn Phú Lộc TT Huế Lào 15/01/2021 29/01/2021 0325432485 412 

137. 1

6

6 Trần Phúc Huyên 20/7/1965 Nam Yên Tân Ý Yên  Nam Định Lào 15/01/2021 29/01/2021 0357715745 412 

138. 1

6

7 Đặng Hữu Khánh 20/10/1977 Nam Nghi Trung Nghi Lộc Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0966690946 413 

139. 1

6

8 Trần Thế Đường 29/12/1983 Nam Phúc Thanh Yên Thành Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0339232636 413 

140. 1

6

9 Chu Trọng Thành 26/11/1980 Nam Nghi Yên Nghi Lộc Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0943778331 413 

141. 1

7

0 Lê Văn Từ 13/5/1987 Nam Nghi Kiều Nghi Lộc Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0334145814 413 

142. 1

7

1 Nguyễn Văn Đào 07/3/1983 Nam Hưng Trung Hưng Nguyên Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0983608884 413 

143. 1Nguyễn Văn Thủy 18/01/1992 Nam Nghi Kiều Nghi Lộc Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0985646762 413 



7

2 

144. 1

7

3 Nguyễn Văn Trầm 10/7/1992 Nam Nghi Kiều Nghi Lộc Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0907918868 413 

145. 1

7

4 Cao Xuân Tá 12/6/1980 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0383117079 413 

146. 1

7

5 Nguyễn Phúc Thịnh 21/9/1980 Nam Đông Hải Vũ Chính Thái Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0973202422 406 

147. 1

7

6 Phạm Văn Hảo 08/10/1977 Nam KhánhThành Yên Khánh Ninh Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0352083015 406 

148. 1

7

7 Trần Văn Vĩnh 20/4/1975 Nam Trung Hà Yên Lạc Vĩnh Phúc Lào 15/01/2021 29/01/2021 0383048726 406 

149. 1

7

8 Lê Văn Ngọc 15/7/1981 Nam Trung Kiên Yên Lạc Vĩnh Phúc Lào 15/01/2021 29/01/2021 0347519324 406 

150. 1

7

9 Bùi Văn Hùng 10/10/1980 Nam Vũ Bính Kiến Xương Thái Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0363254071 406 

151. 1

8

0 Nguyễn Văn Hưng 25/5/1983 Nam Thái Hòa Bình Giang Hải Dương Lào 15/01/2021 29/01/2021 0394322289 406 

152. 1

8

1 Bùi Văn Thừa 01/02/1975 Nam Vũ Bính Kiến Xương Thái Bình Lào 15/01/2021 29/01/2021 0967150459 406 

153. 1

8

2 Trần Văn Hùng 20/5/1971 Nam Bình Minh Bình Giang Hải Dương Lào 15/01/2021 29/01/2021 0394390011 406 

154. 1

8

3 Nguyễn Xuân Hùng 31/01/1972 Nam  Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội Lào 15/01/2021 29/01/2021 0989310172 206 

155. 1

8

4 Nguyễn Văn Hạnh 04/5/1970 Nam Trung Phụng Quận Đống Đa Hà Nội Lào 15/01/2021 29/01/2021 0983996859 206 

156. 1

8Nguyễn Minh Tuấn 21/12/1977 Nam Kim Chung Hoài Đức Hà Nội Lào 15/01/2021 29/01/2021 0984724887 206 



5 

157. 1

8

6 Lê Văn Thắng 27/8/1984 Nam Xuân Hà Thọ Xuân Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021 0368430736 503 

158. 1

8

7 Lê Xuân Hoàng 10/10/1970 Nam Thọ Hải Thọ Xuân Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021 0869375410 503 

159. 1

8

8 Nguyễn Văn Nam 15/7/1999 Nam Xuân Hòa Thọ Xuân Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021   503 

160. 1

8

9 Lê Văn Khanh 03/02/1960 Nam Thọ Hải Thọ Xuân Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021 0375147409 503 

161. 1

9

0 Đỗ Văn Tiến 09/11/1983 Nam Xuân Trường Thọ Xuân Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021 0965095801 503 

162. 1

9

1 Lê Khả Tăng 27/5/1990 Nam Thọ Hải Thọ Xuân Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021 0964405232 503 

163. 1

9

2 Lê Xuân Tuấn 09/6/1991 Nam Thọ Hải Thọ Xuân Thanh Hóa Lào 15/01/2021 29/01/2021 0352845245 503 

164. 1

9

3 Hà Huy Chung 03/10/1998 Nam Tân Thành Yên Thạnh Nghệ An Lào 15/01/2021 29/01/2021 0383367054 503 

Danh sách này có 164 người./. 
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